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Tóm tắt. Tri thức truyền thống từ việc khai thác thương mại đến việc bảo hộ luôn nhận được sự quan tâm 
rất lớn của các quốc gia trên thế giới. Trong đó, bảo hộ tri thức truyền thống thông qua quyền sở hữu trí 
tuệ đối với nhãn hiệu được đánh giá phù hợp hơn cho cộng đồng bản địa bởi khía cạnh kinh tế và khả 
năng xác lập bảo hộ nhanh chóng. Nghiên cứu tập trung phân tích những cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ 
nhãn hiệu có nguồn gốc từ tri thức truyền thống; đánh giá thực tiễn khai thác nhãn hiệu tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế và làm sáng tỏ những vấn đề tồn tại cần giải quyết hiện nay đối với việc bảo hộ đối tượng này. 

Từ khoá: Tri thức truyền thống, nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ 
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Abstract. Traditional knowledge, from commercial exploitation to protection always receives great 
attention from countries around the world. Because of its economic benefit and speedy establishment of 
protection, indigenous groups are thought to benefit more from the protection of traditional knowledge 
through intellectual property rights on trademarks. The study focuses on analyzing the legal basis for 
protecting trademarks originating from traditional knowledge; Evaluate the practice of trademark 
exploitation in Thua Thien Hue province and clarify the existing issues that need to be resolved currently 
regarding the protection of this subject. 

Keywords: Traditional knowledge, trademark, intellectual property rights 

1.          Đặt vấn đề 

   Theo ước tính hơn 70% tài nguyên sinh học của thế giới nằm ở tri thức truyền thống 
(TTTT) của cộng đồng địa phương và bản địa [6], và 80% dân số ở các nước đang phát triển vẫn 
dựa vào các bài thuốc cổ truyền để chăm sóc sức khỏe cộng đồng [10]. Hệ thống pháp luật sở 
hữu trí tuệ (SHTT) quốc tế và các quốc gia trên thế giới đã thiết lập nhiều biện pháp nhằm bảo 
hộ cho các đối tượng TTTT trong nước với mục đích bảo hộ và ngăn chặn bên thứ ba sử dụng 
tri thức đó một cách không phù hợp. Trong số các biện pháp bảo hộ quyền SHTT đối với TTTT 
hiện nay, bảo hộ thông qua việc đăng ký nhãn hiệu đang được các cộng đồng bản địa ưu tiên 
lựa chọn bởi khả năng nhận diện và khai thác thương mại lớn sau khi xác lập bảo hộ. Ngoài ra, 
điều kiện về khả năng phân biệt của nhãn hiệu được đánh giá dễ dàng vượt qua hơn so với các 
điều kiện bảo hộ đối với sáng chế hay xác định tính nguyên gốc đối với quyền tác giả và yếu tố 
về thời gian bảo hộ nhãn hiệu được gia hạn không giới hạn cũng là một ưu điểm rất lớn khi 
cộng đồng bản địa, địa phương lựa chọn hình thức này. 

Tại Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá là một trong những địa phương có 
lịch sử lâu đời với nhiều sắc thái văn hoá địa phương độc đáo tạo nên một nền TTTT đa dạng 
trên các lĩnh vực như: âm nhạc truyền thống (nhã nhạc cung đình, ca Huế…); ẩm thực truyền 
thống (ẩm thực cung đình); kỹ năng kỹ xảo (làng nghề gốm cổ Phước Tích, hoa giấy Thanh 
Tiên…); kiến trúc (hệ thống lăng tẩm, cung điện, đền chùa); nghi lễ văn hoá truyền thống… Vì 
vậy, trong những năm qua tỉnh Thừa Thiên Huế luôn quan tâm đến công tác bảo hộ và khai 
thác các nhãn hiệu địa phương có nguồn gốc từ TTTT tạo thế mạnh và động lực phát triển du 
lịch, phát triển kinh tế cho cộng đồng. Trong  đó, nhiều sản phẩm, dịch vụ bản địa đã được biết 
rộng rãi tạo nên thương hiệu cho địa phương như: nhãn hiệu tập thể “Hoa giấy Thanh Tiên”, 
“Dèng A Lưới W”, “Phước Tích Gốm CERAMIC” hay nhãn hiệu chứng nhận “Huế Festival 
Nghề Truyền Thống”… 

Nhưng việc bảo hộ và khai thác đối với đối tượng nhãn hiệu có nguồn gốc từ TTTT 
không phải là điều dễ dàng khi đặt ra nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc lạm dụng đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu nhằm chiếm đoạt TTTT hay việc sử dụng, kiểm soát và khai thác như thế 
nào cho hiệu quả sau khi đăng ký bảo hộ… Vì vậy, việc nghiên cứu dưới góc độ pháp lý và cả 
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thực tiễn khai thác nhãn hiệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế có ý nghĩa rất lớn cho việc bảo tồn và 
phát triển bền vững TTTT hiện nay.  

2.      Thực trạng pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu 
có nguồn gốc từ tri thức truyền thống 

2.1.     Pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu có nguồn gốc từ tri 
thức truyền thống 

Tầm quan trọng của việc bảo hộ đối tượng TTTT đã sớm được các tổ chức quốc tế và hệ 
thống pháp luật quốc tế tiếp cận, công nhận trên phạm vi toàn cầu. Nguồn gốc việc bảo hộ các 
đối tượng TTTT xuất phát từ những năm 1978 khi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (World 
Intellectual Property Organization – WIPO) cùng với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá 
Liên hợp quốc (UNESCO) trên cơ sở tiếp cận quyền SHTT đối với văn hoá dân gian đã có 
những nỗ lực trong việc ban hành Luật mẫu WIPO-UNESCO vào năm 1981 được các quốc gia 
trên thế giới sử dụng làm mô hình để tìm kiếm sự bảo hộ cho các tác phẩm văn học dân gian 
[12]. Trong giai đoạn từ năm 1998-1999 WIPO đã đề cập khái niệm và các biện pháp bảo hộ về 
TTTT trong Báo cáo các cuộc khảo sát về SHTT và TTTT đây là kết quả cho các thành viên 
WIPO vào năm 2000 đã thành lập một Ủy ban liên chính phủ về SHTT và tài nguyên di truyền, 
kiến thức truyền thống và văn hóa dân gian (IGC) và tổ chức họp lần đầu tie ̂n vào tháng 4 năm 
2001 với nhiệm vụ tạo ra công cụ pháp lý quốc tế để bảo vệ ba đối tượng: kiến thức truyền 
thống, các biểu hiện văn hóa truyền thống và nguồn gen. Các đối tượng SHTT được tiếp cận 
theo IGC đa dạng từ bảo hộ quyền tác giả đối với các biểu đạt văn hoá cho đến bảo hộ sáng chế, 
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý TTTT và tài nguyên di truyền. Tuy nhiên, kể từ năm 2000 cho đến tận 
bây giờ IGC vẫn chưa thống nhất trong việc lựa chọn một công cụ bảo hộ toàn diện nhất đối với 
đối tượng TTTT [11]. 

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) 
không có quy định nào điều chỉnh trực tiếp bảo hộ các đối tượng TTTT thông qua hệ thống  
SHTT. Vì vậy, một đối tượng TTTT bản địa sẽ được bảo hộ nhãn hiệu chỉ cần thoả mãn điều 
kiện là một “dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của 
một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng 
hoá”1. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có quy định 
riêng áp dụng đối với bảo hộ đối tượng TTTT tại Chương 18, Điều 18.6. Theo đó CPTPP chỉ 
thừa nhận đối tượng TTTT gắn với nguồn gen và SHTT có mối liên quan với nhau, mỗi quốc 
gia thông qua cơ quan có thẩm quyền về SHTT tăng cường những hiểu biết các vấn đề liên 
quan tới TTTT gắn với nguồn gen. Quy định này khẳng định mối liên hệ giữa TTTT với hệ 

                                           
1 Xem thêm khoản 1, Điều 15 Hiệp định TRIPS. 
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thống SHTT, tuy nhiên chỉ tiếp cận đối tượng TTTT gắn với nguồn gen và thiếu các đối tượng 
đặc thù bảo hộ riêng cho TTTT. 

Từ các phân tích nêu trên có thể nói, hệ thống pháp luật quốc tế đã có những tiếp cận làm 
cơ sở cho việc bảo hộ các đối tượng TTTT, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có văn bản 
pháp lý nào quy định bảo hộ một cách toàn diện đối tượng TTTT, kể cả bảo hộ dưới hình thức 
nhãn hiệu cho các đối tượng TTTT. Một đối tượng TTTT chỉ cần thoả mãn hai điều kiện là: một 
dấu hiệu và có khả năng phân biệt với hàng hoá, dịch vụ trên thị trường đã thoả mãn điều kiện 
để được bảo hộ nhãn hiệu. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng những nhãn hiệu là các dấu 
hiệu chứa đựng các biểu tượng văn hoá, kiến thức bản địa của một bên thứ ba bất kỳ cho sản 
phẩm của họ thường không thể bị ngăn cản theo luật nhãn hiệu quốc tế hay chính cộng đồng 
bản địa tạo ra các TTTT này. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên phải tự xây dựng những quy định 
pháp luật bảo hộ đặc thù đối với TTTT nhưng không được mâu thuẫn với những cam kết 
chung khi tham gia vào các văn kiện quốc tế. 

2.2.     Pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu có nguồn gốc từ tri 
thức truyền thống 

Tại Việt Nam bảo hộ quyền SHTT đối với TTTT đươc quy định trong Luật SHTT Việt 
Nam năm 2005, ban đầu được tiếp cận và đề cập tại Điều 23 như một loại hình tác phẩm văn 
học, nghệ thuật dân gian được sáng tạo trên cơ sở nền tảng truyền thống lồng ghép trong nhiều 
loại hình nghệ thuật và văn hoá như: thể hiện bằng ngôn từ (truyện, thơ, câu đối dân gian...); 
thể hiện bằng âm nhạc (bài hát dân gian, nhạc cụ…); thể hiện bằng hành động (điệu múa, vở 
kịch, nghi lễ truyền thống); hay biểu đạt trong một vật thể (tranh, gốm, tác phẩm điêu khắc…). 
Qua các lần sửa đổi tiếp theo vào các năm 2009, 2019 và 2022, hiện nay bảo hộ quyền SHTT đối 
với TTTT đã có những sửa đổi nhằm tương thích với quy định trong các hiệp định quốc tế đặc 
biệt CPTPP (Điều 18.6) khi “tri thức truyền thống về nguồn gen” lần đầu tiên ghi nhận trong 
Luật SHTT trong các quy định liên quan đến bảo hộ đối tượng sáng chế tại các Điều 86, Điều 96, 
Điều 100, Điều 117. Ngoài ra, trước đây Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 
2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công 
nghiệp (hiện nay được thay thế bởi Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 
20232) có hướng dẫn liên quan đến yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ “tri 
thức truyền thống” phải nộp kèm các tài liệu thuyết minh về nguồn gốc TTTT. 

Như vậy, hiện nay Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 đối tượng 
TTTT đã được tiếp cận bảo hộ liên quan đến đối tượng quyền tác giả và quyền đối với sáng chế. 
Đối với bảo hộ quyền SHTT với đối tượng nhãn hiệu không có hướng dẫn riêng đối với nhãn 

                                           
2 Xem thêm quy định tại Khoản 4, Điều 14 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 
65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 
giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo 
đảm thông tin sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 
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hiệu có nguồn gốc từ TTTT, điều này xuất phát từ bản chất của việc đăng ký nhãn hiệu chỉ là 
một chỉ dẫn thương mại nhằm phân biệt những hàng hoá dịch vụ với nhau không xét đến yếu 
tố nội dung hay nguồn gốc nhãn hiệu. Theo đó, một nhãn hiệu thông thường hay có nguồn gốc 
từ TTTT sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng hai điều kiện: (i) là dấu hiệu nhìn thấy được hoặc dấu 
hiệu âm thanh; (ii) có khả năng phân biệt3. Trên cơ sở này, một dấu hiệu có nguồn gốc từ TTTT 
và có khả năng phân biệt trên cơ sở hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu khác trên thị 
trường đều có thể đăng ký nhãn hiệu. Ví dụ như: tên gọi một sản phẩm truyền thống gắn với 
địa danh của địa phương; những hình ảnh truyền thống trong các biểu đạt văn hoá bản địa; 
những dấu hiệu tổng thể kết hợp gợi nhớ đến nguồn gốc truyền thống đều có thể đăng ký nhãn 
hiệu.  

 Tuy nhiên, để luật hóa cam kết trong Hiệp định CPTPP về nhãn hiệu cũng như thực hiện 
lộ trình theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định 
CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT 2022 
nhiều quy định mới được bổ sung, theo tác giả có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo hộ các đối 
tượng TTTT, cụ thể:  

Thứ nhất, bổ sung dấu hiệu âm thanh có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu quy 
định tại Khoản 1, Điều 72 và Khoản 2 Điều 105 Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 
2019, 2022. Điều này mở rộng đối tượng được đăng ký các nhãn hiệu có nguồn gốc từ TTTT bên 
cạnh những dấu hiệu truyền thống bằng thị giác, các dấu hiệu bằng thính giác có khả năng 
phân biệt tự thân và phân biệt với các nhãn hiệu khác như: giai điệu truyền thống từ các nhạc 
cụ dân tộc, âm nhạc cổ truyền cộng đồng… có thể xác lập đăng ký nhãn hiệu âm thanh cho một 
sản phẩm, dịch vụ có nguồn gốc từ TTTT. 

Thứ hai, bổ sung các trường hợp dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn 
với có yếu tố của quyền tác giả. “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi, 
hình ảnh của nhân vật, hình tượng trong tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã 
được biết đến một cách rộng rãi trước ngày nộp đơn, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm 
đó.” (Điểm p, Khoản 2, Điều 74 Luật SHTT sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022). Điều này là 
cơ sở loại trừ các trường hợp tự ý sử dụng các tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian có nguồn 
gốc từ TTTT trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trái với ý muốn của cộng đồng nắm giữ 
TTTT. Tuy nhiên, việc xác định chủ sở hữu tác phẩm đối với loại hình TTTT là không dễ dàng 
nên việc thể hiện ý chí đồng ý hay phản đối cho phép sử dụng tác phẩm TTTT trên thực tiễn 
gặp không ít khó khăn. 

                                           
3 Điều 72. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ 
“Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 
1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể 
hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa; 
2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác”. Luật Sở hữu trí 
tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022. 
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Thứ ba, bổ sung quy định về “dụng ý xấu” khi thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu. Được bổ sung vào các Điều 96, Điều 117 Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 
2022, việc đăng ký nhằm “dụng ý xấu” được giải thích và hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 34, 
Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN nhằm tránh việc “đầu cơ nhãn hiệu” cũng như “lợi dụng danh 
tiếng, uy tín của nhãn hiệu đó để thu lợi”. Quy định tạo cơ sở cho việc từ chối cấp văn bằng bảo 
hộ nhãn hiệu khi việc tự ý đăng ký nhãn hiệu sử dụng các dấu hiệu truyền thống chưa được 
đăng ký và không được cộng đồng, địa phương cho phép nhằm lợi dụng danh tiếng, uy tín của 
cộng đồng để thu lợi hoặc đầu cơ nhãn hiệu để bán lại. 

Tóm lại, hiện nay Luật SHTT năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 và pháp 
luật quốc tế đã có những sửa đổi quan trọng làm cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ quyền SHTT đối 
với nhãn hiệu có nguồn gốc từ TTTT tại Việt Nam. Tuy nhiên, pháp luật về bảo hộ quyền SHTT 
đối với nhãn hiệu có thể vừa để sử dụng để bảo vệ hoặc làm suy yếu quyền lợi của cộng đồng 
nắm giữ TTTT vì quy định về pháp luật nhãn hiệu tại Việt Nam không giới hạn bất kỳ bên thứ 
ba nào tiếp cận, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu từ TTTT, cộng đồng bản địa phải dựa vào các quy 
định sẵn có để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng TTTT của mình. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện 
các cơ chế pháp lý về nhãn hiệu tại Việt Nam liên quan đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu 
và mục đích đăng ký nhãn hiệu có ý nghĩa quan trọng trong thời gian tới. 

3.      Thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ và khai thác quyền sở 
hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu có nguồn gốc từ tri thức truyền thống tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều chương trình phát triển tài sản trí tuệ hằng năm gắn 
với phát triển du lịch tại địa phương bước đầu đem lại những kết quả tích cực. Nhiều sản 
phẩm, dịch vụ tại địa phương đã tạo dựng thương hiệu thành công trên cơ sở xác lập quyền 
SHTT, theo thống kê từ Cục SHTT tính đến tháng 6 năm 2024 Thừa Thiên Huế có 4 chỉ dẫn địa 
lý, 74 nhãn hiệu tập thể và 8 nhãn hiệu chứng nhận đã được cấp [1]. Trong số các nhãn hiệu 
được đăng ký bảo hộ, những nhãn hiệu có nguồn gốc từ TTTT tại tỉnh Thừa Thiên Huế chủ yếu 
được bảo hộ và khai thác trên cơ sở nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận, nhằm mục 
đích kiểm soát về chủ thể sử dụng và khai thác nhãn hiệu cũng như đảm bảo chia sẻ lợi ích cho 
cộng đồng nắm giữ TTTT tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, trong nội dung này tác giả tập trung 
vào thực tiễn bảo hộ và khai thác chủ yếu hai loại nhãn hiệu này tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.1.    Bảo hộ và khai thác đối với nhãn hiệu chứng nhận có nguồn gốc từ tri thức truyền thống 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trong tổng số 8 nhãn hiệu chứng nhận được cấp văn bằng bảo hộ tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế, có đến 6/8 nhãn hiệu chứng nhận có liên quan đến đối tượng TTTT về các lĩnh vực như: 
nhãn hiệu Bún Bò Huế (ẩm thực); nhãn hiệu Thủ Công Mỹ Nghệ Huế CRAFTED IN HUE, hình 
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(sản phẩm thủ công truyền thống); nhãn hiệu Huế Festival Nghề Truyền Thống, hình (lễ hội 
nghề truyền thống), nhãn hiệu Hương Xưa Làng Cổ Phước Tích, hình (du lịch cộng đồng và thủ 
công mỹ nghệ), nhãn hiệu Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn (thủ công mỹ nghệ và du lịch cộng 
đồng); nhãn hiệu Huế KINH ĐÔ ẩm thực Gastronomy Capital (các món ăn truyền thống, ẩm 
thực du lịch). 

Bảng 1. Các nhãn hiệu chứng nhận được cấp bằng bảo hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến tháng 
06/2024 [1] 

Nhãn hiệu chứng nhận: 
Giải Thưởng Cố Đô Khoa 
Học & Công Nghệ, hình 

Số bằng: 4-0228832-000 cấp 
ngày 25.07.2014; Chủ văn 

bằng: Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nhãn hiệu chứng nhận: Bún Bò 
Huế 

Số bằng: 4-272400-000 cấp ngày 
27.02.2017; Chủ văn bằng: UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

 Nhãn hiệu chứng nhận: 
Thủ Công Mỹ Nghệ Huế 
CRAFTED IN HUE, hình 

 Số bằng: 4-276886-000 cấp 
ngày 27.02.2017; Chủ văn bằng: UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Nhãn hiệu chứng nhận: Huế 
Festival Nghề Truyền Thống, hình  

Số bằng: 4-299264-000 cấp ngày 
08.05.2018; Chủ văn bằng: UBND thành phố 
Huế 

Nhãn hiệu chứng nhận:  
Nông Sản Nam Đông, hình 

Số bằng: 4-393105-000 cấp 
ngày 19.07.2021; Chủ văn bằng: UBND 
huyện Nam Đông 

Nhãn hiệu chứng nhận:  Hương 
Xưa Làng Cổ Phước Tích, hình 

Số bằng: 4-447140-000 cấp ngày 
13.03.2023; Chủ văn bằng: UBND huyện Phong 
Điền 

Nhãn hiệu chứng nhận: 
Chợ quê Cầu ngói Thanh 
Toàn  

 Số bằng: 4-0483603-000 cấp 
ngày 18.03.2024; Chủ văn bằng: UBND thị 
xã Hương Thuỷ 

Nhãn hiệu chứng nhận: Huế 
KINH ĐÔ ẩm thực Gastronomy 
Capital  

 Số bằng: 4-0492669-000 cấp ngày 
23.05.2024; Chủ văn bằng: Sở Du lịch tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ 
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Sau thời gian đăng ký bảo hộ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ các giải pháp 
để khai thác và phát huy hiệu quả những nhãn hiệu chứng nhận có nguồn gốc từ TTTT này, thu 
được một số kết quả nhất định: 

Nhãn hiệu chứng nhận “Thủ Công Mỹ Nghệ Huế CRAFTED IN HUE, hình”, được cấp 
vào năm 2017 cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Với nhãn hiệu nhận diện theo Quy chế quản lý 
và sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế” ban hành kèm theo Quyết 
định số 1410/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh. Đến nay, đã có 23 đơn vị sản xuất kinh 
doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ được cấp quyền sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ Huế” với 547 mẫu của 57 sản phẩm/bộ sản phẩm; qua đó các sản phẩm sử 
dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế” đã dần tạo được uy tín trên thị trường, 
góp phần phân biệt sản phẩm TCMN có nguồn gốc từ Thừa Thiên Huế với các sản phẩm 
TCMN của các địa phương khác [8].  

Nhãn hiệu chứng nhận “Huế Festival Nghề Truyền Thống” là một nhãn hiệu được cấp 
cho UBND thành phố Huế vào năm 2018 nhằm chứng nhận cho một lễ hội truyền thống thường 
niên tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tôn vinh các làng nghề truyền thống tại địa phương. Tỉnh 
Thừa Thiên Huế đã có những chính sách trong khai thác và phát triển, quảng bá nhãn hiệu 
chứng nhận như một thương hiệu thường niên tại tỉnh Thừa Thiên Huế kết hợp với hàng loạt 
các chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội dân gian, lễ hội cung đình và các hoạt động 
hưởng ứng, hoạt động cộng đồng. Thông qua việc cấp sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các 
làng nghề truyền thống tham gia Festival, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại địa phương 
được quảng bá và biết đến rộng rãi như: tranh làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên, nón lá Huế…  
Ngoài ra còn mở rộng cho các làng nghề truyền thống cả nước và quốc tế tham gia. Qua đó đem 
lại lợi ích lớn cho người dân địa phương, phát triển du lịch và quảng bá văn hoá truyền thống.  

Nhãn hiệu chứng nhận “Hương Xưa Làng Cổ Phước Tích, hình” cấp vào năm 2023 cho 
UBND huyện Phong Điền trong khuôn khổ dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Hương xưa Làng cổ Phước Tích” đối với nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ và 
dịch vụ kinh doanh, du lịch cộng đồng. Làng cổ Phước Tích được biết đến với 38 ngôi nhà 
rường cổ còn khá nguyên vẹn có tuổi thọ trên 100 năm với lối kiến trúc truyền thống độc đáo, 
kết hợp với làng nghề làm gốm và các di tích tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, UBND huyện 
Phong Điền đã ban hành mô hình tổ chức quản lý, điều hành, khai thác và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận; kết hợp với các website và nền tảng đa phương tiện để quảng bá và khai thác nhãn 
hiệu chứng nhận truyền thống [9]4. 

                                           
4 Hiện nay đã xây dựng được 01 Website quảng bá hình ảnh dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận đáp ứng yêu cầu 
được sử dụng thực tiễn https://huongxualangcophuoctich.com.vn/huong-xua-lang-co-phuoc-tich/, 01 trang Fanpage 
được tạo lập tại địa chỉ: https://www.facebook.com/huongxuaphuoctich, 01 kênh Youtube được tạo lập tại địa chỉ: 
https://www.youtube.com/channel/UCpk0Vhk OpmbnBVtmZlOwqQg.  
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Nhãn hiệu chứng nhận “Huế KINH ĐÔ ẩm thực Gastronomy Capital” cấp vào tháng 5/2024 
cho Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong khuôn khổ dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn 
hiệu chứng nhận “Huế – Kinh đô ẩm thực” cho các đặc sản ẩm thực Huế” đối với nhóm các sản phẩm 
thức ăn truyền thống của Huế, dịch vụ du lịch và ẩm thực... Ẩm thực Huế được định hình như 
một loại di sản văn hoá dựa trên nền tảng địa lý và các yếu tố lịch sử văn hoá bản địa giao thoa 
ba miền tạo nên một hệ thống ẩm thực đa dạng hơn 1700 món ăn, bao gồm ba loại hình chính: 
ẩm thực dân gian, ẩm thực cung đình và ẩm thực chay. Mặc dù mới được cấp nhãn hiệu chứng 
nhận nhưng Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch mở rộng bảo hộ đăng ký 
nhãn hiệu chứng nhận cho 22 món ăn đặc trưng của ẩm thực Huế như: bún hến, bánh canh 
Nam Phổ, bánh xèo, chè hạt sen… Bên cạnh đó còn triển khai thúc đẩy các dịch vụ du lịch trải 
nghiệm ẩm thực Huế như: ẩm thực về đêm, ẩm thực đường phố, ẩm thực đầm phá… [4]  

Tuy nhiên, đối với nhãn hiệu chứng nhận về ẩm thực truyền thống “Bún Bò Huế” cấp 
năm 2017 cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu số 
1623/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016, mặc dù được biết đến là một món ăn truyền thống 
lâu đời của địa phương nhưng việc khai thác nhãn hiệu chứng nhận này vẫn chưa phát huy 
hiệu quả. Trong tổng số 05 cơ sở sử dụng, khai thác nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân đến từ việc khó đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu 
chứng nhận, cũng như việc quảng bá, khai thác chưa phát huy hiệu quả [7]. 

3.2. Bảo hộ và khai thác đối với nhãn hiệu tập thể có nguồn gốc từ tri thức truyền thống tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, tỉnh Thừa Thiên Huế có 74 nhãn hiệu tập thể được 
cấp văn bằng bảo hộ tính đến tháng 6 năm 2024. Trong số đó nhiều nhãn hiệu tập thể được cấp 
cho các sản phẩm làng nghề truyền thống tại địa phương như: nhãn hiệu “Huế Đúc Đồng 
Truyền Thống, hình” cấp cho sản phẩm đúc đồng truyền thống Huế; nhãn hiệu tập thể “Dèng 
A Lưới W, hình” cấp cho làng nghề dệt Dèng A Lưới; nhãn hiệu “Hoa Giấy Thanh Tiên, hình” 
cho làng nghề truyền thống hoa giấy Thanh Tiên; nhãn hiệu “Phước Tích Gốm CERAMIC, 
hình” cho sản phẩm của làng nghề truyền thống gốm Phước Tích… [1]. 

Kể từ khi được bảo hộ, nhiều nhãn hiệu tập thể có nguồn gốc từ các TTTT tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế đã được khai thác, quảng bá và đầu tư một cách bài bản trên các kênh quảng bá, 
kinh doanh sản phẩm như cửa hàng, trang web quảng bá, gian hàng trên các trang thương mại 
điện tử, hội chợ thông qua các hình thức đa dạng như: kinh doanh dưới hình thức sản phẩm 
truyền thống (như dầu tràm Lộc Thuỷ, rượu Làng Chuồn…); kinh doanh thông qua các hình 
thức làng nghề du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng (làng nghề Hoa giấy Thanh Tiên; dệt 
Dèng A Lưới, Làng nghề chổi đót Thanh Lam, gốm Phước Tích)… Một số mô hình bảo hộ và 
khai thác nhãn hiệu tập thể có nguồn gốc từ TTTT địa phương thành công có thể kể đến: 
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Nhãn hiệu tập thể “Dèng A Lưới W, hình” cấp cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện A Lưới 
vào năm 2019 đối với sản phẩm dệt Dèng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế5. Để bảo tồn 
và khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể từ TTTT thủ công này huyện A Lưới và tỉnh Thừa 
Thiên Huế đã tiến hành nhiều chính sách tổng thể để phục hồi và phát triển sản phẩm truyền 
thống như: (i) Ban hành đề án phục hồi nghề dệt Dèng, các chương trình tập huấn hỗ trợ về kỹ 
thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm được xây dựng; (ii) quảng bá, xúc tiến thương mại thông qua 
các hội chợ triễn lãm, festival làng nghề trong và ngoài nước; (iii) thành lập các hợp tác xã sản 
xuất quy mô lớn; (iv) phát triển gắn với du lịch cộng đồng [5]… trên cơ sở đó, đời sống của 
cộng đồng dân tộc tại A Lưới được cải thiện và ngày càng phát triển. 

Nhãn hiệu tập thể “Hoa Giấy Thanh Tiên, hình” được cấp cho Hội Làng nghề truyền 
thống hoa giấy Thanh Tiên vào năm 20196. Việc khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể hoa giấy 
Thanh Tiên thông qua hai hình thức chủ yếu: quảng bá xúc tiến thông qua các hội chợ truyền 
thống, Festival Huế, lễ hội áo dài, các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật…; gắn với việc 
phát triển du lịch cộng đồng trải nghiệm; xây dựng quảng bá trên nền tảng mạng xã hội và 
trang thương mại điện tử (trang web http://www.hoasengiaythanhtien.com, facebook) [3].  

Bên cạnh đó, hiện nay nhằm tạo kênh quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm mang nhãn hiệu 
truyền thống địa phương, UBND tỉnh  Thừa  Thiên  Huế đã xây dựng một  trang  web thông 
qua địa chỉ trực tuyến http://sanphamhue.vn. Nội dung bao gồm danh mục các sản phẩm chủ 
lực của tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc nhóm đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, ngành 
nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai đoạn 2022-2025.   

Qua việc nghiên cứu thực tiễn khai thác và bảo hộ nhãn hiệu có nguồn gốc từ TTTT tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế, tác giả có một số nhận xét như sau: (i) Thứ nhất, việc bảo hộ và khai thác 
đối tượng quyền SHTT đối với các sản phẩm, dịch vụ có nguồn gốc từ TTTT hoàn toàn có cơ sở 
và có hiệu quả về khía cạnh kinh tế và bảo tồn TTTT; (ii) Thứ hai, muốn khai thác nhãn hiệu từ 
TTTT hiệu quả phải có sự phối hợp đồng thuận giữa chính quyền, cộng đồng địa phương; (iii) 
Thứ ba, khai thác nhãn hiệu từ TTTT song hành với phát triển du lịch là hướng đi đúng đắn 
trong bảo tồn và phát triển bền vững đối tượng TTTT.  

Có thể nói, so với thế mạnh sẵn có về du lịch và hệ thống TTTT đa dạng, Thừa Thiên Huế 
vẫn còn nhiều tiềm năng trong việc khai thác TTTT và việc cân nhắc bảo hộ thông qua đối 
tượng nhãn hiệu sẽ là một sự lựa chọn phù hợp với đối tượng TTTT hiện nay. Tuy nhiên, việc 

                                           
5 Dệt Dèng là một loại hình sản xuất thủ công độc đáo của đồng bào dân tộc Tà Ôi, Pa Kô, Vân Kiều tại huyện miền núi 
A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghề dệt Dèng đã có từ xa xưa, truyền từ đời này sang đời khác với nguyên liệu và kỹ 
năng dệt truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc miền núi bản địa. 
6 Nghề làm hoa giấy Thanh Tiên xuất phát từ tín ngưỡng dân gian có lịch sử hơn 300 năm tuổi,  khi vào dịp tết hoa giấy 
được trang trọng tôn trí ở ban thờ tổ tiên, ông táo. Với sự kết hợp độc đáo của nguyên liệu có sẵn tại địa phương cộng 
với kỹ năng của các nghệ nhân lâu đời tạo nên một sản phẩm mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống và có thể sử 
dụng để trang trí nhà cửa. 
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quản lý và khai thác nhãn hiệu từ TTTT tại tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay còn đặt ra một số 
vướng mắc cần được giải quyết trong thực tiễn như:  

(1) Việc khai thác nhãn hiệu theo chuỗi liên kết các đối tượng TTTT chưa được chú trọng. 
Hiện nay, việc khai thác nhãn hiệu vẫn theo chiều hướng độc lập và phụ thuộc vào các nguồn 
lực của chủ sở hữu nhãn hiệu, tại tỉnh Thừa Thiên Huế mỗi nhãn hiệu xây dựng riêng theo các 
chính sách khác nhau của chủ sở hữu nhãn hiệu dẫn đến một số nhãn hiệu khai thác rất hiệu 
quả và ngược lại nhiều nhãn hiệu truyền thống tại địa phương không phát huy hiệu quả sau 
khi đăng ký bảo hộ. Điều này phản ánh thiếu sự liên kết chuỗi nhãn hiệu trong phát triển các 
sản phẩm truyền thống của địa phương. 

(2) Thiếu các mô hình quản lý và khai thác hiệu quả các nhãn hiệu truyền thống. Mặc dù 
các nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận đều có các quy chế về quản lý và sử dụng 
nhãn hiệu, nhưng thông thường chỉ quy định vai trò, nhiệm vụ quyền hạn các chủ thể sử dụng 
và quản lý nhãn hiệu chưa phát huy hiệu quả sau bảo hộ. Vì vậy, cần xây dựng một chiến lược 
quản lý và khai thác bài bản các nhãn hiệu này trong thời gian tới, tận dụng nguồn lực sẵn có 
trong phát triển du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4.      Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 
hiện pháp luật về bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn 
hiệu có nguồn gốc từ tri thức truyền thống tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

4.1.     Kiến nghị hoàn thiện về pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu có nguồn gốc từ tri thức truyền 
thống tại Việt Nam 

Không thể phủ nhận cơ chế nhãn hiệu rất phù hợp cho việc bảo hộ, khai thác các sản 
phẩm từ TTTT. Tuy nhiên, quy định về pháp luật nhãn hiệu hiện nay không giới hạn bất kỳ bên 
thứ ba nào sử dụng đăng ký nhãn hiệu như một phương tiện khai thác TTTT và theo đuổi các 
mục đích thương mại. Điều này có thể chống lại cộng đồng bản địa vì họ mất quyền kiểm soát 
các dấu hiệu và biểu tượng truyền thống của mình vào tay các chủ sở hữu nhãn hiệu theo các 
mục đích sử dụng được đăng ký. Theo quan điểm của tác giả, cần bổ sung và vận dụng linh 
hoạt các quy định Luật SHTT hiện có để phản đối và bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng nắm giữ 
các TTTT: 

Thứ nhất, cần sớm có hướng dẫn bổ sung tiêu chí đánh giá khả năng phân biệt nhãn hiệu 
tại Điều 74 Luật SHTT, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là 
dấu hiệu thuộc trường hợp sau: “dấu hiệu trùng hoặc tương tự các dấu hiệu và biểu tượng truyền 
thống nhưng không được cộng đồng hoặc chủ sở hữu hợp pháp TTTT đó đồng ý bằng văn bản”.  

Thứ hai, cần giải thích và vận dụng quy định về “dụng ý xấu” khi thực hiện thủ tục đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu tại Điều 96, Điều 117 Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022, và 
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hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 34, Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN làm cơ sở cho việc từ chối cấp 
văn bằng bảo hộ nhãn hiệu khi việc tự ý đăng ký nhãn hiệu sử dụng các dấu hiệu truyền thống 
chưa được đăng ký và không được cộng đồng, địa phương cho phép nhằm lợi dụng danh tiếng, 
uy tín của cộng đồng để thu lợi hoặc đầu cơ nhãn hiệu để bán lại. 

4.2.    Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với 
nhãn hiệu có nguồn gốc từ tri thức truyền thống  

Trên cơ sở phân tích các quy định pháp luật về SHTT và thực tiễn bảo hộ, khai thác nhãn 
hiệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tác giả xin đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm khai thác hiệu 
quả nhãn hiệu có nguồn gốc từ TTTT tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới: 

Thứ nhất, cần tiếp cận liên kết nhãn hiệu truyền thống tại tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển 
theo các hướng: 

(1) Xác định chuỗi liên kết nhãn hiệu theo đơn vị hành chính: lấy nhãn hiệu sản phẩm 
truyền thống chủ lực ở mỗi địa phương làm trọng tâm và lan toả kết nối với các đơn vị hành 
chính trong tỉnh cũng như liên kết vùng. Ví dụ: huyện Phú Vang trọng tâm nhãn hiệu “hoa giấy 
Thanh Tiên”; huyện Phong Điền nhãn hiệu “Phước Tích Gốm CERAMIC”; huyện A Lưới nhãn 
hiệu “Dèng A Lưới W, hình”… 

(2) Xác định chuỗi liên kết nhãn hiệu theo từng nhóm ngành. Ví dụ: liên kết nhóm ngành 
nhãn hiệu thủ công mỹ nghệ truyền thống (Dèng A Lưới, gốm Phước Tích…); nhóm ngành 
dịch vụ và du lịch truyền thống (Hương Xưa Làng Cổ Phước Tích; Huế Festival Nghề Truyền 
Thống; Bún Bò Huế)… trong đó xác định các nhãn hiệu chủ lực trong từng nhóm ngành, liên 
kết quảng bá các nhãn hiệu mới. Việc liên kết theo chuỗi đối với nhãn hiệu truyền thống có vai 
trò cộng hưởng rất lớn cho việc sử dụng các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ phát triển nhãn hiệu và 
khai thác, quản lý có hiệu quả các đối tượng TTTT tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thứ hai, có chiến lược phát triển và khai thác bền vững các nhãn hiệu truyền thống tại 
địa phương: (1) Định vị rõ hướng phát triển cho từng nhãn hiệu thông qua việc xác định khách 
hàng, thị trường và loại hình TTTT được bảo hộ; (2) Xây dựng câu chuyện thương hiệu kết hợp 
quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm truyền thống ra thị trường trong nước và thế giới; 
(3) Tạo kênh phân phối bền vững cho các sản phẩm mang nhãn hiệu có nguồn gốc từ TTTT; (4) 
Xây dựng mô hình kiểm soát và quản lý chất lượng nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể 
kết hợp kiểm soát nội bộ, kiểm soát ngoại vi đối với chủ thể sử dụng nhãn hiệu [2] … 

5.      Kết luận 

Phải thừa nhận rằng hệ thống pháp luật SHTT hiện hành về nhãn hiệu không hoàn toàn 
tương thích với các đối tượng TTTT, nhưng bảo hộ TTTT bằng nhãn hiệu là một lựa chọn phù 
hợp vừa để bảo tồn và vừa phát triển các khía cạnh thương mại truyền thống ở giai đoạn hiện 
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nay. Việc đi tìm một giải pháp bảo hộ phù hợp nhất đối với TTTT vẫn tiếp tục nhưng điều này 
luôn phải đảm bảo cân bằng được hai khía cạnh: quyền lợi cho cộng đồng bản địa và chia sẻ tri 
thức cho thế hệ tiếp theo. 
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